
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
(Thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT) 

Năm học 2017-2018 
Môn: NGỮ VĂN - LỚP 9 

Thời gian làm bài: 120 phút 
(Đề này gồm 03 câu, 01 trang) 

Câu 1. (2,0 điểm) 
Cho đoạn trích sau: 

“...Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn, buôn 
bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt 
Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước... Lại 
còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã 
rõ cái cơ sự này chưa?...” 

(SGK Ngữ văn 9, Tập I, NXBGD) 
a) Cho biết tên tác giả, tác phẩm có đoạn trích trên. 

b) Tác phẩm được sáng tác trong hoàn cảnh nào? 

c) Tìm câu đặc biệt có trong đoạn. 

d) Nêu nghệ thuật đặc sắc và nội dung của đoạn trích trên. 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Bàn về lòng dũng cảm.  

Câu 3. (5,0 điểm) 

Bài thơ “Sang thu” thể hiện những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu 
Thỉnh về sự biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt của cảnh sắc thiên nhiên lúc giao 
mùa và gửi gắm triết lí nhân sinh về cuộc đời. 

Em hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ. 

 -------- Hết -------- 
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PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
(Thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT) 

Năm học 2017-2018 
Môn: NGỮ VĂN - LỚP 9 

Thời gian làm bài: 120 phút 
(Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang) 

 
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
 

Vận dụng Mức độ 
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Thấp Cao Tổng 

1. Đọc - hiểu văn 
bản 
- Văn bản: Làng 

-  Nhớ tên tác 
giả, tác phẩm, 
hoàn cảnh 
sáng tác 
- Nhận biết 
câu đặc biệt 

- Nghệ thuật 
đặc sắc; nội 
dung của 
đoạn trích 

   

Số câu: 1 
Số điểm: 2,0  

1.a),b),c) 
1,0 

1.d) 
1,0 

   
2,0đ 

2. Tập làm văn 
2.1. Nghị luận xã 
hội 

  - Viết bài văn 
nghị luận có bố 
cục rõ ràng, 
luận điểm đúng 
đắn... 

- Viết bài văn 
nghị luận có lí 
lẽ thuyết phục, 
lập luận chặt 
chẽ, diễn đạt 
lưu loát... 

 
 
 

Số câu: 1 
Số điểm: 3,0 

  
             

 
 

 
2,0 

 
1,0 

 
3,0đ 

 
 
 2.2. Nghị luận 
văn học 

  - Vận dụng viết 
bài nghị luận 
văn học có bố 
cục ba phần ; 
phân tích, cảm 
nhận được giá 
trị của bài thơ. 

- Viết bài  nghị 
luận văn học đủ 
ý, diễn đạt trôi 
chảy, viết có 
cảm xúc, sáng 
tạo... 

 

Số điểm: 5,0   3,0 2,0 5,0đ 

Tổng số điểm : 
Tỉ lệ : 

1,0 
 10% 

1,0 
 10% 

5,0 
 50% 

3,0 
 30% 

10 
100% 
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II. HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

Câu Đáp án Điểm 
a) - Tác phẩm: Làng 
    - Tác giả: Kim Lân 

0,25 
0,25 

b) Hoàn cảnh: Viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống 
Pháp. (Đăng lần đầu trên tạp chí Văn nghệ năm 1948) 

0,25 
 

c) - Câu đặc biệt: Chao ôi! 0,25 
Câu 1 
(2,0đ) d) 

- Nghệ thuật: Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc qua ngôn ngữ độc 
thoại nội tâm; sử dụng các câu hỏi tu từ, từ ngữ biểu cảm… 
- Nội dung: Đoạn văn diễn tả tâm trạng đau đớn, tủi nhục của nhân 
vật ông Hai khi làng mình theo giặc…  Tình yêu làng, yêu 
nước… 

 
0,5 

 
0,5 

 

1. Yêu cầu về kĩ năng 
- HS viết bài văn nghị luận theo đúng yêu cầu, lập luận chặt chẽ, lí lẽ 
thuyết phục, dẫn chứng tiêu biểu, không mắc lỗi về diễn đạt và chính tả… 
2. Yêu cầu về kiến thức 
* HS có thể lập luận theo nhiều cách, song cần đảm bảo các ý chính sau: 
a) Mở bài 
- Dẫn dắt, nêu được vấn đề bàn luận.  

0,25 

b) Thân bài 
- Giải thích:   
+ Dũng cảm: là gan dạ, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử 
thách hiểm nguy… Trái với dũng cảm là hèn nhát, sợ hãi… 
+ Người dũng cảm: luôn nói và hành động theo những chuẩn mực, 
bảo vệ lẽ phải… 
+ HS nêu biểu hiện… 
 Dũng cảm là một phẩm chất quý… 

0,5 

Câu 2 
(3,0đ) 

- Phân tích, chứng minh: 
+ Cuộc sống luôn phải đối mặt với khó khăn, cần bản lĩnh vững 
vàng, lòng dũng cảm để vượt qua thử thách…  thành công. 
+ Nếu không có lòng dũng cảm, nghị lực sống, ta khó có thể chinh 
phục khó khăn…dễ thất bại… 
+ Giúp ta đánh giá đúng năng lực bản thân, khắc phục khiếm 
khuyết, hoàn thiện mình… 
+  Tạo sức mạnh, niềm tin để đấu tranh với cái xấu, cái ác, bảo vệ 
lẽ phải…góp phần xây dựng tập thể tiến bộ, xã hội văn minh… 
+ Lòng dũng cảm trở thành một chuẩn mực đạo đức, là một trong 
những thước đo quan trọng để đánh giá nhân cách con người…    
+ HS lấy dẫn chứng để chứng minh làm sáng tỏ các ý trên. 

 
0,25 

 
 
 

0,25 
 

0,25 
 
 

0,25 
0,25 



- Bàn mở rộng: 
+ Phê phán biểu hiện của lối sống hèn nhát, run sợ trước khó khăn; 
không dám đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực… 
+ Dũng cảm khác với hành động liều lĩnh, thiếu hiểu biết… 

0,25 

- Bài học, liên hệ: 
+ Không ngừng bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng và những phẩm chất 
đạo đức để hoàn thiện bản thân… 
+ Luôn nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ trong học tập và cuộc 
sống…dám nghĩ dám làm để khẳng định bản thân, góp ích cho tập 
thể… 
+ Liên hệ bản thân… 

0,5 

c) Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, liên hệ… 0,25 
3. Các mức đánh giá 
* Mức tối đa:  
   + 3,0đ: Làm tốt các yêu cầu trên. 
* Mức chưa tối đa: 
   + 2,0 - 2,75đ: Đảm bảo cơ bản các yêu cầu trên; Còn mắc lỗi nhỏ về diễn 
đạt.        
   + 1,25đ - 1,75đ: Đạt được 50% yêu cầu. 
   + 0,5 – 1,0đ: Đoạn văn chỉ nêu được một vài ý. Bài làm quá sơ sài. 
   + 0,25đ: Chỉ nêu được vấn đề ở đề bài; chưa biết lập luận. 
* Mức không đạt:  
    + 0 đ: Lạc đề hoặc không làm. 
1. Yêu cầu về kĩ năng 
- Kiểu bài nghị luận văn học; bố cục hợp lí; luận điểm sáng tỏ, phân tích, 
đánh giá sâu sắc, văn viết có cảm xúc; không mắc lỗi … 
2. Yêu cầu về kiến thức  
Bài văn cần nêu được một số ý sau: 
Mở bài: Dẫn - nêu vấn đề - đánh giá... 0,5 
Thân bài:  
- Khái quát: Hoàn cảnh, mạch cảm xúc, nhan đề… 0,25 

Câu 3             
(5,0đ) - Khổ 1: Nhà thơ cảm nhận tinh tế những tín hiệu giao mùa ở 

không gian làng quê. 
+ HS phân tích, cảm nhận những hình ảnh thiên nhiên bình dị : 
(hương ổi, gió se, sương thu); phép tu từ nhân hóa tài hoa ; cách sử 
dụng từ ngữ giàu sức gợi tả, biểu cảm… 
+ Khổ thơ gợi vẻ đẹp của không gian làng quê lúc giao mùa từ cuối 
hạ sang đầu thu : có hình ảnh, đường nét, hương vị đặc trưng... 
Cảnh sống động có hồn… 
+ Cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến, ngỡ ngàng của nhà thơ… 

 
 

0,75 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 



- Khổ 2: Cảm xúc say sưa của nhà thơ trước sự biến chuyển của 
thiên nhiên trong không gian cao rộng. 
+ Phân tích nghệ thuật đối, từ ngữ gợi tả, phép nhân hóa, ẩn dụ, liên 
tưởng độc đáo: (hình ảnh dòng sông, cánh chim, đám mây mùa 
hạ…) 
+ Cảnh thiên nhiên được miêu tả trong trạng thái vận động đầy sức 
sống, đẹp, duyên dáng … 
+ Nhà thơ thể hiện tài quan sát, tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc, mới 
mẻ. 

 
 

0,5 
 
 

0,25 
 

0,25 

- Khổ 3: Nhà thơ cảm nhận những biến chuyển âm thầm của thiên 
nhiên và gửi gắm những triết lí về con người, về cuộc đời khi thu 
sang. 
+ Thu đã sang với những biến chuyển rõ rệt của thiên nhiên thời 
tiết theo quy luật : Hiện tượng nắng, mưa, sấm đã vào trạng thái ổn 
định, hiền hòa… 
+ Phân tích các hình ảnh ẩn dụ sáng tạo, giàu ý nghĩa …Con người 
từng trải sẽ vững vàng, chủ động trước những biến cố của cuộc đời. 
 Triết lí nhân sinh sâu sắc… 

 
 
 

0,5 
 
 

0,5 

- Khái quát: Nghệ thuật, nội dung của bài thơ  Tình yêu thiên 
nhiên, yêu quê hương đất nước của tác giả… 

0,5 

Kết bài: Đánh giá, khái quát vấn đề… Bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc… 0,5 

 

3. Các mức đánh giá 
* Mức tối đa:  
 + 5,0đ: Đáp ứng tốt các yêu cầu trên.Văn viết mạch lạc, có cảm xúc. Lập 
luận chặt chẽ, thuyết phục. Không mắc lỗi về diễn đạt và chính tả. 
* Mức chưa tối đa:  
 + 3,5 - 4,5đ: Đạt được những yêu cầu cơ bản. Đủ ý, lập luận chặt chẽ. 
Còn một vài lỗi nhỏ. 
 + 2,5 - 3,5đ: Bài viết đạt được 2/3 yêu cầu về kiến thức, kĩ năng. Còn mắc 
lỗi diễn đạt và sai chính tả . 
 + 1,0 - 2,5đ: Bài viết phân tích sơ sài, nêu được những ý cơ bản. Sai chính 
tả nhiều. 
* Mức không đạt: 
 + 0đ: Lạc đề, hoặc không làm… 

 
* Lưu ý: Giám khảo căn cứ vào biểu điểm các câu hỏi, đánh giá chính xác, trân 
trọng bài làm có cách cảm nhận tinh tế, sáng tạo. 
 


